
 

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2024, 757, 1-10; doi:10.36335/VNJHM.2024(757).1-10 http://tapchikttv.vn/ 

TẠP CHÍ 

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Bài báo khoa học 

Ứng dụng mô hình DSSAT dự báo năng suất lúa ở đồng bằng 

sông Hồng 

Trần Thị Tâm1*, Nguyễn Đăng Mậu1, Trịnh Hoàng Dương1, Nguyễn Thị Ngọc Anh2, 

Phạm Đình Thản2, Lê Duy Linh2 

1 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; trantam1810@gmail.com; 

mau.imhen@gmail.com; hoangduongktnn@gmail.com  
2 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; anhnguyenngoc.inest@gmail.com; 

thandinhpham1906@gmail.com; lebadao25082003@gmail.com  

*Tác giả liên hệ: trantam1810@gmail.com; Tel.: +84–979920926 

Ban Biên tập nhận bài: 8/9/2023; Ngày phản biện xong: 24/10/2023; Ngày đăng bài: 

25/1/2024 

Tóm tắt: Các mô hình cây trồng có vai trò lớn trong việc hỗ trợ quản lý nhằm tăng năng suất 

và xác định sự cân bằng giữa năng suất, hiệu quả sử dụng tài nguyên và tác động của môi 

trường. Bài báo ứng dụng mô hình DSSAT - CERES - RICE (Decision Support System for 

Agrotechnology Transfer - Crop Environment Resource Synthesis (CERES) - Rice) là hệ 

thống hỗ trợ quyết định chuyển giao công nghệ nông nghiệp với mô đun tổng hợp tài nguyên 

môi trường của cây lúa nhằm dự báo năng suất lúa ở các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông 

Hồng trong giai đoạn 2017-2021. Kết quả mô phỏng cho thấy: Trong vụ đông xuân, chênh 

lệch giữa năng suất mô phỏng và năng suất thực tế dao động trong khoảng 4,92-6,09 tạ/ha; 

Trong vụ mùa mức chênh lệch này dao động từ 4,32-4,81 tạ/ha. Sai số tuyệt đối trung bình 

(MAE) trong vụ đông xuân là 0,05 tạ/ha, trong vụ mùa là 0,07 tạ/ha. Sai số quân phương 

(RMSE) trong vụ đông xuân là 0,37 tạ/ha và trong vụ mùa là 0,47 tạ/ha. Kết quả nghiên cứu 

của bài báo là cơ sở khoa học trong ứng dụng mô hình cho các hoạt động nghiên cứu, trao 

đổi và cung cấp thông tin giữa các đơn vị nghiên cứu và các đơn vị ứng dụng. Đồng thời, các 

kết quả trong bài báo này cũng là cơ sở để hoạch định các kế hoạch sản xuất nông nghiệp 

phù hợp ở vùng đồng bằng sông Hồng và các vùng có khả năng áp dụng. 

Từ khóa: DSSAT - CERES - RICE; Dự báo năng suất lúa. 

 

1. Mở đầu 

Lúa là loại cây lương thực chính và quan trọng nhất ở Việt Nam, với 2 vùng canh tác lớn 

là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Lúa gạo đóng vai trò thiết yếu trong 

đời sống của người dân và tạo nguồn thu lớn từ xuất khẩu.Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 

với tiềm lực một nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2 - 3 trên thế giới thì những thông tin dự 

báo về năng suất cây trồng đặc biệt là thông tin dự báo năng suất và sản lượng lúa càng trở 

nên cấp thiết [1, 2]. 

Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là vùng đất do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi 

đắp và là cái nôi của nền văn minh lúa nước ở Việt Nam. Đồng bằng sông Hồng gồm 10 tỉnh, 

bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà 

Nam, Nam Định, Ninh Bình. Theo thống kê năm 2021 [3], tổng diện tích trồng lúa vùng 

ĐBSH là 931,8 nghìn ha với năng suất bình quân đạt 62 tạ/ha. Diện tích trồng lúa đang có xu 

hướng giảm dần do quá trình đô thị hóa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tuy nhiên năng 

suất có xu thế tăng lên do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật trong canh tác và lai 

tạo được các giống lúa có năng suất cao. 
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Những năm gần đây, biến đổi khí hậu (BĐKH) thể hiện rõ rệt và có tác động lớn đến hoạt 

động sản xuất nông nghiệp [4, 5]. Nhiệt độ ngày càng tăng gây tình trạng hạn hán nghiêm 

trọng. Mưa lớn bất thường gây tình trạng lũ lụt, mất mùa và nhiều hiện tượng thời tiết cực 

đoan khác có tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và năng suất, sản lượng cây lúa.  

 Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng các mô hình 

trong dự báo nông nghiệp ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là các mô hình mô phỏng mùa 

vụ cây trồng. Mô hình hóa dự đoán mùa vụ nhằm ước tính năng suất có thể thu hoạch được 

của cây trồng dựa trên những phương trình toán học với dữ liệu đầu vào là những yếu tố tác 

động đến cây trồng. Từ đó, có thể thay đổi các thông số đầu vào để tìm ra được thời điểm, 

cách thức chăm sóc, loại đất, vị trí trồng tối ưu, phù hợp với giống cây và cho năng suất cao 

nhất. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều phương pháp mô hình hóa mùa vụ, được phân loại 

theo nhiều khía cạnh. Đơn giản nhất là các phương pháp trong loại mô hình thực tiễn sử dụng 

xác suất thông kê trên các dữ liệu quan sát được những vùng nhất định để thiết lập các 

phương trình hồi quy. Tiêu biểu như mô hình đơn giản ước lượng năng suất đậu nành tại 

Brasil [6], hạn chế của các mô hình dạng này thường chỉ áp dụng trên một khu vực nhất định 

và cho những giống cây trồng nhất định. Ở khía cạnh thuộc tính cấp thấp, có những dạng mô 

hình cơ giới mô phỏng lại các quá trình vật lý, hóa học hoặc sinh học để mô tả lại các quá 

trình động, quá trình tương tác tới sự phát triển của cây trồng như nghiên cứu về cân bằng 

nước, carbon, ni-tơ tới sự phát triển của cây trồng và năng suất [7, 8]; Tuy nhiên, các mô hình 

này khá phức tạp trong việc xây dựng thống số đầu vào. Các mô hình mô phỏng mùa vụ còn 

được phân loại theo dạng chu trình mô hình tĩnh (static simualation) và động (dynamic 

simulation); Khác với các mô hình tĩnh chỉ thể hiện các kết quả cuối cùng, phương trình 

không có các biến thời gian, các mô hình động tạo ra các kết quả theo các chuỗi thời gian và 

không gian [9]. 

Một trong số những nền tảng mô hình ứng dụng trong nông nghiệp được sử dụng rộng rãi 

hiện nay là hệ thống mô hình DSSAT [10, 11]. DSSAT là một tập hợp các chương trình độc 

lập hoạt động cùng nhau, dữ liệu đầu vào bao gồm các thông tin về khí tượng, đất đai, cây 

trồng, quản lý cây trồng [12–18]. Nó giúp người dùng mô phỏng các tùy chọn quản lý cây 

trồng và so sánh các kết quả mô phỏng với các quan sát thực tế để đưa ra các quyết định trong 

sản xuất. Trong khuôn khổ bài báo này sử dụng mô đun CERES-RICE phiên bản 4.8 dựa trên 

phương pháp mô hình hóa động được giới thiệu trong [9] để mô phỏng sinh trưởng, phát triển 

và hình thành năng suất của cây lúa ở vùng đồng bằng sông Hồng. 

2. Cơ sở số liệu và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Với mục tiêu đặt ra, 

bài báo sử dụng mô hình 

DSSAT - CERES - Rice 

phiên bản 4.8 để mô 

phỏng các giai đoạn 

sinh trưởng, phát triển 

và hình thành năng suất 

cây lúa. Quy trình được 

mô tả theo Hình 1. 

2.2. Số liệu nghiên cứu 

Khu vực nghiên 

cứu là vùng đồng bằng 

sông Hồng thuộc miền 

Bắc Việt Nam, nằm 
Hình 1. Cấu trúc mô hình DSSAT- CERES- Rice. 
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trong giới hạn tọa độ: từ 19°5’00”N đến 21°34’00”N (vĩ độ bắc) và từ 105°17’00”E đến 

107°7’00”E (kinh độ đông) (Hình 2). 

 

Hình 2. Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu. 

Các nguồn tài liệu được sử dụng cho nghiên cứu bao gồm: 

- Dữ liệu khí tượng: Số liệu quan trắc khí tượng tại 15 trạm vùng đồng bằng sông Hồng, 

gồm các yếu tố khí tượng ngày giai đoạn 2013-2014 và 2017-2021: nhiệt độ tối cao, nhiệt độ 

tối thấp, lượng mưa, độ ẩm không khí và bức xạ quang hợp. 

Bảng 1. Các yếu tố khí tượng được sử dụng. 

TT Mô tả Ký hiệu  

1 Nhiệt độ tối cao TMAX 

2 Nhiệt độ tối thấp TMIN 

3 Lượng mưa RAIN 

4 Độ ẩm không khí RHUM 

5 Bức xạ quang hợp SRAD 

- Dữ liệu đất: Đất trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng chủ yếu là đất phù sa trong đê (đất 

phù sa không bồi). Do vậy, đề tài sử dụng các đặc tính lý hóa của đất phù sa trung tính ít chua 

ở ĐBSH [19] để mô phỏng (Bảng 2). 

Bảng 2. Các thành phần lý - hóa của phẫu diện đất phù sa. 

Độ sâu (cm) Sét (%) Phù sa (%) Cát (%) PH 
Hàm lượng N 

tổng số (%) 

Canxi trao đổi 

(cmol/kg) 

0 - 12 31,7 59,3 9 5,0 0,16 5 

12 - 30 34,8 57 8,2 6,4 0,12 5 

30 - 45 47,6 46,2 6,2 6,1 0,10 5 

45 - 85 46,3 45,8 7,9 6,2 0,04 5 

85 - 120 35,4 48,8 15,8 5,1 0,07 5 
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- Dữ liệu cây trồng: Hiện nay có 3 nhóm giống được trồng ở vùng đồng bằng sông Hồng 

là nhóm giống ngắn ngày, trung ngày và dài ngày. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài báo đã thu 

thập được các dữ liệu thực nghiệm của giống lúa trung ngày (Nhị ưu 838 và Bắc thơm) trong 

vụ Đông xuân và vụ Mùa năm 2013-2014 làm cơ sở kiểm nghiệm mô hình. Nguồn dữ liệu 

thực nghiệm lấy từ dự án hợp tác nghiên cứu về lúa vùng đồng bằng sông Hồng giữa Viện 

Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 

thực hiện năm 2013-2014. 

- Dữ liệu quản lý sản xuất: Hiện nay vùng đồng bằng sông Hồng định hình rõ 2 vụ lúa 

chính là vụ lúa đông xuân và vụ lúa mùa (Hình 3). Trong bài báo này sử dụng giống lúa gieo 

chính vụ, với vụ đông xuân bắt đầu từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 2 và kết thúc vào cuối tháng 

5 đầu tháng 6, vụ mùa chính vụ bắt đầu từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 6 và kết thúc vào đầu 

tháng 10 đến giữa tháng 10. 

 

Hình 3. Cơ cấu mùa vụ lúa ở ĐBSH [20]. 

- Dữ liệu thống kê: Dữ liệu về năng suất lúa trung bình tỉnh của 10 tỉnh vùng đồng bằng 

sông Hồng được tổng hợp từ niên giám thống kê từng năm trong giai đoạn 2017-2021 [3, 

21–24]. 

- Dữ liệu thực nghiệm: Sử dụng số liệu thực nghiệm năm 2013-2014 về các giai đoạn 

sinh trưởng, LAI và năng suất lúa (lấy từ dự án hợp tác nghiên cứu về lúa vùng đồng bằng 

sông Hồng giữa Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) và Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu thực hiện năm 2013-2014). 

3. Kết quả 

3.1. Hiệu chỉnh tham số và đánh giá mô hình 

3.1.1. Hiệu chỉnh các tham số mô hình 

Để mô hình mô phỏng sự sinh trưởng, phát triển và năng suất sát với thực tế của các 

giống lúa ở đồng bằng sông Hồng, cần tiến hành hiệu chỉnh các tham số của mô hình đối với 

từng giống lúa. Độ chính xác trong mô phỏng năng suất, sinh khối, các giai đoạn sinh trưởng 

đòi hỏi các hệ số thích hợp [25, 26]. Mô phỏng tiến hành với 2 giống lúa: Nhị ưu 838 (vụ 

đông xuân) và Bắc thơm (vụ mùa), các tham số được hiệu chỉnh bao gồm: 

P1: Nhiệt tích lũy trong khoảng thời gian (được biểu thị bằng số ngày sinh trưởng - 

GDD) kể từ khi hạt nảy mầm trong thời gian đó cây lúa không phản ứng với sự thay đổi trong 

chu kỳ quang của cây. Thời kỳ này cũng gọi là giai đoạn sinh dưỡng cơ bản của cây. 

P2O: Chu kỳ quang tới hạn mà tại đó sự phát triển xảy ra với tốc độ tối đa 

P2R: Hệ số chu kỳ quang 
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P5: Nhiệt tích lũy trong khoảng thời gian tính theo GDD (°C) từ khi bắt đầu tạo hạt (3-4 

ngày sau khi ra hoa) đến khi chín sinh lý. 

G1: Hệ số số nhánh 

G2: Trọng lượng hạt đơn 

G3: Hệ số đẻ nhánh 

THOT: Nhiệt độ (oC) trên đó tính bất dục của bông con bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. 

Bảng 3. Giá trị hiệu chỉnh tham số cho 2 giống lúa Nhị Ưu 838 (vụ Đông xuân) và Bắc thơm (vụ Mùa). 

Giống lúa P1 P2O P2R P5 G1 G2 G3 THOT 

Nhị ưu 838 437,1 11,6 61 371,8 77,8 0,026 1 30,4 

Bắc thơm 500 12,5 50 490 62 0,0265 1 28 

3.1.2. Đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình 

Để kiểm nghiệm khả năng mô phỏng của mô hình bài báo sử dụng dữ liệu thực nghiệm 

về các giống lúa Nhị Ưu 838 (vụ đông xuân) và Bắc Thơm (vụ mùa). Kết quả mô phỏng cho 

thấy: đối với giống Nhị Ưu 838 (vụ đông xuân) chênh lệch về độ dài thời kỳ sinh trưởng dao 

động trong khoảng 0,94-3,13%, chênh lệch thời gian giữa hai kỳ phát dục dao động trong 

khoảng 0-4,35%; Đối với giống Bắc thơm (vụ mùa) chênh lệch về độ dài thời kỳ sinh trưởng 

dao động trong khoảng 0-3,33%, chênh lệch thời gian giữa hai kỳ phát dục dao động trong 

khoảng 0-12,5% (Bảng 4). 

Bảng 4. Chênh lệch về thời kỳ phát dục giữa mô phỏng và quan trắc. 

Các thời kỳ phát dục 

Quan trắc Mô phỏng Chênh lệch (%) 

N
g

à
y
 p

h
á

t 
d

ụ
c 

Độ dài 

thời kỳ 

sinh 

trưởng 

(ngày) 

Thời 

gian 

giữa hai 

kỳ phát 

dục 

(ngày) N
g

à
y
 p

h
á

t 
d

ụ
c 

Độ dài 

thời kỳ 

sinh 

trưởng 

(ngày) 

Thời 

gian 

giữa hai 

kỳ phát 

dục 

(ngày) 

Độ dài 

thời kỳ 

sinh 

trưởng 

(%) 

Thời 

gian 

giữa hai 

kỳ phát 

dục (%) 

Nhị ưu 838 (vụ Đông xuân) 

Cấy 14/02     14/02         

Đẻ nhánh 18/03 33 33 17/03 32 32 -3,13 -3,13 

Làm đòng 01/05 77 44 02/05 78 46 1,28 4,35 

Trỗ bông 08/05 84 7 09/05 85 7 1,18 0,00 

Chín sinh lý 29/05 105 21 31/05 106 21 0,94 0,00 

Bắc thơm (vụ Mùa) 

Cấy 28/06     28/06         

Đẻ nhánh 27/07 29 28 28/07 30 30 3,33 6,67 

Làm đòng 28/08 62 33 29/08 62 32 0,00 -3,13 

Trỗ bông 05/09 69 7 06/09 70 8 1,43 12,50 

Chín sinh lý 27/09 91 22 28/09 92 22 1,09 0,00 

Về đặc trưng vật hậu, kết quả cho thấy sai số quân phương (RMSE) đối với giống lúa Nhị 

Ưu 838 (vụ đông xuân) và Bắc thơm (vụ mùa) về ngày trổ bông đều là 1 ngày; Sai số quân 

phương đối với LAI lần lượt là 3,77% và 0,27%; Sai số quân phương đối với năng suất hạt 

lần lượt là 2,08 và 2,17 tạ/ha (Bảng 5). 

Bảng 5. Kiểm nghiệm mô hình đối với đặc trưng cây lúa. 

Giống lúa 

Quan trắc Mô phỏng Chênh lệch 

Ngày trổ 

bông (ngày) 
LAI 

Năng suất 

hạt (tạ/ha) 

Ngày trổ 

bông 
LAI 

Năng 

suất hạt 

Ngày trổ 

bông (ngày) 
LAI 

Năng suất 

hạt (tạ/ha) 

Nhị ưu 838 

(vụ Xuân) 

08/05 4,6 62,3 09/05 4,78 64,38 
   

Sai số quân phương (RMSE) 1 3,77 2,08 

Bắc thơm 

(vụ Mùa) 

05/09 3,65 45,8 06/09 3,66 43,63 
   

Sai số quân phương (RMSE) 1 0,27 2,17 
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3.2. Mô phỏng năng suất hạt giai đoạn 2017-2021 bằng mô hình DSSAT - CERES - RICE 

Kết quả mô phỏng năng suất hạt theo 2 vụ đông xuân và mùa ở các tỉnh đồng bằng sông 

Hồng cho thấy: Trong vụ đông xuân, chênh lệch giữa năng suất mô phỏng và năng suất thực 

tế dao động trong khoảng 4,92-6,09 tạ/ha; Trong vụ mùa mức chênh lệch này dao động từ 

4,32-4,81 tạ/ha. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) trong vụ đông xuân là 0,05 tạ/ha, trong vụ 

mùa là 0,07 tạ/ha. Sai số quân phương (RMSE) trong vụ đông xuân là 0,37 tạ/ha và trong vụ 

mùa là 0,47 tạ/ha. 

Bảng 6. Chênh lệch giữa năng suất mô phỏng và năng suất thực tế ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. 

Tỉnh Năm Vụ Thống kê (tạ/ha) Mô phỏng (tạ/ha) Chênh lệch 

Ninh Bình 

2017 
Đông xuân 66,1 68,17 2,07 

Mùa 45,1 42,77 -2,33 

2018 
Đông xuân 66,7 65,58 -1,12 

Mùa 53,3 49,89 -3,41 

2019 
Đông xuân 66,8 62,74 -4,06 

Mùa 53,7 55,88 2,18 

2020 
Đông xuân 66,5 71,01 4,51 

Mùa 54,1 50,36 -3,74 

2021 
Đông xuân 66,8 64,38 -2,42 

Mùa 54,5 51,5 -3,00 

Nam Định 

2017 
Đông xuân 69,4 73,6 4,20 

Mùa 47 43,63 -3,37 

2018 
Đông xuân 69,6 70,47 0,87 

Mùa 50,2 52,24 2,04 

2019 
Đông xuân 69,4 65,69 -3,71 

Mùa 51,5 52,08 0,58 

2020 
Đông xuân 69,4 73,17 3,77 

Mùa 52,1 48,86 -3,24 

2021 
Đông xuân 69,5 66,38 -3,12 

Mùa 52 51,5 -0,50 

Hà Nam 

2017 
Đông xuân 66,8 69,81 3,01 

Mùa 47 50,06 3,06 

2018 
Đông xuân 67,1 70,47 3,37 

Mùa 55,3 52,24 -3,06 

2019 
Đông xuân 66,5 65,62 -0,88 

Mùa 57,4 55,94 -1,46 

2020 
Đông xuân 66,6 72,69 6,09 

Mùa 57,8 61,03 3,23 

2021 
Đông xuân 66,9 63,88 -3,02 

Mùa 57,8 61,11 3,31 

Thái Bình 

2017 
Đông xuân 71,7 73,85 2,15 

Mùa 47,2 50,1 2,90 

2018 
Đông xuân 71,8 70,13 -1,67 

Mùa 59,2 58,71 -0,49 

2019 
Đông xuân 71,3 70,3 -1,00 

Mùa 60,5 65,27 4,77 

2020 
Đông xuân 70,7 70,4 -0,30 

Mùa 61,2 59,54 -1,66 

2021 
Đông xuân 71 73,51 2,51 

Mùa 59,2 54,88 -4,32 

Hưng Yên 
2017 

Đông xuân 65,9 62,13 -3,77 

Mùa 53 55,83 2,83 

2018 Đông xuân 67,5 64,45 -3,05 
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Tỉnh Năm Vụ Thống kê (tạ/ha) Mô phỏng (tạ/ha) Chênh lệch 

Mùa 57,6 54,55 -3,05 

2019 
Đông xuân 67,5 62,8 -4,70 

Mùa 60,5 60,22 -0,28 

2020 
Đông xuân 67,5 62,58 -4,92 

Mùa 58,1 60,32 2,22 

2021 
Đông xuân 67,8 63,89 -3,91 

Mùa 58,6 54,71 -3,89 

Hải Dương 

2017 
Đông xuân 65,1 61,78 -3,32 

Mùa 46,2 43,78 -2,42 

2018 
Đông xuân 66,9 69,77 2,87 

Mùa 53,7 53,52 -0,18 

2019 
Đông xuân 62,7 67,1 4,40 

Mùa 56,1 59,3 3,20 

2020 
Đông xuân 63,1 59,46 -3,64 

Mùa 58,1 56,99 -1,11 

2021 
Đông xuân 65,6 61,47 -4,13 

Mùa 60 60,02 0,02 

Vĩnh Phúc 

2017 
Đông xuân 61,1 58,73 -2,37 

Mùa 48,6 51,36 2,76 

2018 
Đông xuân 63,1 59,6 -3,50 

Mùa 52,8 54,57 1,77 

2019 
Đông xuân 62,2 61,41 -0,79 

Mùa 52,4 54,91 2,51 

2020 
Đông xuân 61,1 60,15 -0,95 

Mùa 54,3 52,47 -1,83 

2021 
Đông xuân 62,8 65,29 2,49 

Mùa 56,2 52,91 -3,29 

Hải Phòng 

2017 
Đông xuân 69,5 71,82 2,32 

Mùa 51,9 51,92 0,02 

2018 
Đông xuân 70 67,73 -2,27 

Mùa 57,2 55,81 -1,39 

2019 
Đông xuân 69,7 70,81 1,11 

Mùa 57,6 60,91 3,31 

2020 
Đông xuân 69,7 65,45 -4,25 

Mùa 58,8 54,75 -4,05 

2021 
Đông xuân 70,2 68,72 -1,48 

Mùa 58,4 55,5 -2,90 

Hà Nội 

2017 
Đông xuân 61,3 60,95 -0,35 

Mùa 49,1 53,91 4,81 

2018 
Đông xuân 62,8 61,13 -1,67 

Mùa 51 55,42 4,42 

2019 
Đông xuân 58,8 58,38 -0,42 

Mùa 53,9 57,31 3,41 

2020 
Đông xuân 59,7 58,43 -1,27 

Mùa 57,8 56,49 -1,31 

2021 
Đông xuân 62,6 60,14 -2,46 

Mùa 58,5 55,37 -3,13 

Sai số trung bình (ME) 

Đông xuân -0,05 

Mùa -0,07 

Sai số tuyệt đối trung bình 

(MAE) 

Đông xuân 0,05 

Mùa 0,07 

Sai số quân phương (RMSE) 

Đông xuân 0,37 

Mùa 0,47 
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4. Kết luận 

Qua nghiên cứu ứng dụng mô hình DSSAT - CERES - RICE dự báo năng suất lúa ở 

đồng bằng sông Hồng, rút ra một số nhận xét sau: 

- Mô hình sử dụng trong báo cáo là mô hình tiên tiến, tích hợp nhiều mô-đun giúp quản lý 

cây trồng có hiệu quả. Các kết quả từ mô hình giúp các nhà quản lý hoạch định những chính 

sách và kế hoạch để phát triển cây trồng bền vững. 

- Các tham số trong mô hình được hiệu chỉnh để kết quả mô phỏng đạt được gần sát với 

thực tế. 

- Kết quả mô phỏng cho thấy, năng suất mô phỏng từ mô hình có sự chênh lệch không 

nhiều so với năng suất thực tế. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu vẫn còn hạn chế ở chỗ thể hiện 

giá trị mô phỏng ở dạng điểm (point), trong khi đó một số mô hình đang được cải tiến để thể 

hiện giá trị dự báo năng suất chi tiết ở dạng ô lưới (raster). 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: T.T.T., T.H.D.; Lựa chọn phương 

pháp nghiên cứu: T.T.T., N.Đ.M.; Xử lý số liệu: N.T.N.A., P.Đ.T., L.D.L.; Tính toán kết quả: 

T.T.T., N.T.N.A.; Viết bản thảo bài báo: T.T.T., N.Đ.M.; Chỉnh sửa bài báo: T.H.D. 

Lời cảm ơn: Bài báo hoàn thành nhờ sự trợ giúp từ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu đổi 

mới công nghệ dự báo khí hậu nông nghiệp. Áp dụng cho dự báo điều kiện khí hậu nông 

nghiệp và tác động đến sản xuất lúa ở khu vực đồng bằng sông Hồng”, mã số 

TNMT.2022.02.15 do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì thực 

hiện. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác 

giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không có 

sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: Crop models have the ability to provide management guidance to increase yield 

and determine the balance between yield, resource efficiency and environmental impact. 

The article applies the DSSAT - CERES - RICE model (Decision Support System for 

Agrotechnology Transfer - Crop Environment Resource Synthesis (CERES-Rice) is a 

decision support system for agricultural technology transfer with a module for synthesizing 

environmental resources of rice to forecast rice yield in the provinces of the Red River Delta 

in the period 2017-2021. The Simulation results show that: In the winter-spring crop, the 

difference between simulated yield and actual yield fluctuated between 4.92-6.09 

quintals/ha; In the summer - autumn crop, this difference ranges from 4.32 to 4.81 

quintals/hectare. The mean absolute error (MAE) in the winter-spring crop is 0.05 

quintals/ha, in the summer - autumn crop, it is 0.07 quintals/ha. The square root error 

(RMSE) in the winter-spring crop is 0.37 quintals/ha and in the summer - autumn crop is 

0.47 quintals/ha. The study results of the article are the scientific basis for model application 

for research activities, exchange and provision of information between research units and 

application units. At the same time, the results in this article are also the basis for planning 

appropriate agricultural production plans in the Red River Delta and other areas with 

potential application.. 
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